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BÁO CÁO
Sơ kết học kỳ 1 của trường THCS An Bình
Năm học 2018-2019

Thực hiện Công văn 1497/SGDĐT-GDTrHTX và Công văn số 267/ PGDĐT - THCS  ngày 12/9/2018 của Phòng GDĐT Phú Giáo về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2018-2019;
Thực hiện Công văn số 414/PGDĐT-THCS ngày 19 tháng 12 năm 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Phú Giáo về việc hướng dẫn báo cáo sơ kết học kỳ 1 năm học 2018-2019;
Căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ giáo dục của Trường THCS An Bình học kỳ 1 năm học 2018 – 2019; 
Nay Trường THCS An Bình báo cáo kết quả hoạt động của học kỳ 1 cụ thể như sau:
I. ĐÁNH GIÁ VIỆC PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI TRƯỜNG, LỚP, HỌC SINH
1. Quy mô phát triển trường, lớp, học sinh, giáo viên. 
* Phát triển học sinh
- Tổ chức tuyển sinh số học sinh trong địa bàn hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6 được: 269 HS đạt chỉ tiêu 100%
- Tổng số học sinh toàn trường năm học 2018-2019 là: 970 HS; được biên chế thành 29 lớp; số học sinh bình quân trên lớp đạt 33 HS/lớp
- Kết quả duy trì đến cuối học kỳ I: 959 HS
+ Khối 6: 267 HS/120 nữ, biên chế thành 08 lớp
+ Khối 7: 243 HS/116 nữ, biên chế thành 07 lớp
+ Khối 8: 233 HS/105 nữ, biên chế thành 07 lớp
+ Khối 9: 216 HS/106 nữ, biên chế thành 07 lớp
- Số học chuyển đến, chuyển đi, bỏ học
+ Số học sinh chuyển đến: 02 HS; tỷ lệ: 0,2%
+ Số học sinh chuyển đi: 13 HS; tỷ lệ: 1,3%
+ Số học sinh bỏ học: 0 HS;  tỷ lệ: 0%
- Số học sinh giảm so với đầu năm:  11 học sinh.
* Phát triển đội ngũ giáo viên, công nhân viên
- Tổng số CB-GV-CNV năm học 2018-2019 là: 72 người trong đó:
+ Ban giám hiệu: 03 người, trình độ chuyên môn đạt chuẩn CĐSP 100%, trình độ đại học trên chuẩn 3/3 người đạt tỷ lệ 100%
+ Giáo viên trực tiếp dạy lớp: 54 GV, trình độ chuyên môn đạt chuẩn CĐSP 100%, trình độ đại học trên chuẩn 48 GV/54 đạt tỷ lệ 88,8%
+ Nhân viên hành chính: 11 người trình độ chuyên môn đạt chuẩn 100%, trình độ đại học trên chuẩn 7/11 đạt tỷ lệ 63.6%
+ Nhân viên bảo vệ phục vụ: 04 người lao động phổ thông không qua đào tạo; nhưng đã được qua các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn.
So với năm học 2017-2018: giảm 04
2. Các giải pháp đã thực hiện trong việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, công tác kiểm định chất lượng giáo dục; củng cố, mở rộng. 
- Tham mưu với ngành  đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị nhằm phục vụ cho công tác dạy học để nâng cao chất lượng giáo dục
- Tăng cường các biện pháp chỉ đạo các hoạt động chuyên môn như: 
+ Đăng ký các chỉ tiêu đầu năm học giữa giáo viên trong tổ chuyên môn, giữa các bộ môn với nhà trường và đạc biệt là cam kết giữa nhà trường với phòng giáo dục đào tạo
+ Công tác thao giảng - dự giờ thăm lớp trong tổ chuyên môn,  giữa các bộ môn trong nhà trường
+ Thực hiện các chuyên đề nhằm nâng cao chất lượng dạy học và kiểm tra đánh giá

3. Công tác tổ chức dạy học 2 buổi/ngày. 
- Ngay từ đầu năm học nhà trường đã lên kế hoạch dạy 2 buổi/ngày thực hiện cho tất cả các khối lớp với tát cả học sinh toàn trường
- Kết quả  2 mặt giáo dục đạt được như sau:
+ Hạnh kiểm
	Khối
	TS
HS
	Nữ
	Hạnh kiểm

	
	
	
	Tốt
	%
	Khá
	%
	TB
	%
	Yếu
	%

	6
	267
	120
	248
	92.88
	19
	7.12
	0
	0
	
	

	7
	243
	116
	207
	85.19
	35
	14.4
	1
	0.41
	
	

	8
	233
	105
	182
	78.11
	48
	20.6
	3
	1.29
	
	

	9
	216
	106
	166
	76.85
	43
	19.91
	7
	3.24
	
	

	TC
	959
	447
	803
	83.73
	145
	15.12
	11
	1.15
	
	


- So với năm học 2018-2019
+ Tỷ lệ học sinh Tốt: 803 HS đạt tỷ lệ 83.73 % tăng so với năm trước 4.43%
+ Tỷ lệ học sinh Khá: 145 HS đạt tỷ lệ 15.12 % giảm so với năm trước 3.48%
+ Tỷ lệ học sinh TB: 11 HS chiếm tỷ lệ 1.15 % giảm so với năm trước 0.95%
+ Không có học sinh xếp loại hạnh kiểm yếu, kém
+ Học lực
	Khối lớp
	TSHS
	Nữ
	Học lực

	
	
	
	Giỏi
	%
	Khá
	%
	TB
	%
	Yếu
	%
	Kém
	%

	6
	267
	120
	54
	20.22
	102
	38.2
	96
	35.96
	15
	5.62
	
	

	7
	243
	116
	73
	30.04
	74
	30.45
	85
	34.98
	11
	4.53
	
	

	8
	233
	105
	52
	22.32
	80
	34.33
	80
	34.33
	21
	9.01
	
	

	9
	216
	106
	53
	24.54
	64
	29.63
	70
	32.41
	29
	13.43
	
	

	TC
	959
	447
	232
	24.19
	320
	33.37
	331
	34.52
	76
	7.92
	
	


- So với năm học 2018-2019
+ Tỷ lệ học sinh Giỏi: 232 HS đạt tỷ lệ 24.19 % giảm so với năm trước 1.1%.
+ Tỷ lệ học sinh Khá: 320 HS đạt tỷ lệ  33.37 % tăng so với năm trước 1.47%.
+ Tỷ lệ học sinh TB: 331 HS đạt tỷ lệ  34.52 % tăng so với năm trước 2.62%
+ Tỷ lệ học sinh yếu: 76 HS chiếm tỷ lệ 7.92 % giảm so với năm trước 3.48%.
+ Tỷ lệ học sinh kém: 0 HS chiếm tỷ lệ 0 % giảm so với năm trước 0.4%.
* Kết quả học sinh giỏi các cấp
- Tham gia thi An toàn giao thông cấp huyện 
- Tham gia thi vẽ tranh, thời trang bảo vệ môi trường
- Thi HSG KHKT cấp huyện đạt
- Tổ chức Hội khỏe phù đổng cấp trường và tham gia Hội khỏe phù đổng cấp huyện
Xây dựng Kế hoạch số 110/KH/THCS ngày 13/9/2018 của Trường THCS An Bình về việc xây dựng kế hoạch chuyên môn năm học 2018-2019.
- Triển khai thực hiện quy chế chuyên môn về thực hiện hồ sơ sổ sách, xây dựng kế hoạch bộ môn, kế hoạch các nhân, kế hoạch bài dạy, soạn giảng thiết kế bài giảng, thực hiện thao giảng dự giờ đạt chỉ tiêu 100%
- Tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Trường đạt 39 giáo viên trong đó 29/39 GV được công nhận GVG cấp cơ sở.
- Tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện theo Thông tư 21:có 08 giáo viên tham gia. Két quả: 7/8 giáo viên đạt.  Đạt giải ba toàn đoàn
- Tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh giải thưởng Võ Minh Đức có 04 giáo viên tham gia. 
II. KẾT QUẢ CHỈ ĐẠO VÀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC 
1. Việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường theo định hướng phát triển năng lực người học; số chủ đề dạy học liên môn đã xây dựng và thực hiện; các nội dung dạy học lồng ghép, nội dung giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống trong các môn học, hoạt động giáo dục.
- Xây dựng Kế hoạch số 109/KH/THCS  ngày 13/9/2018 của Trường THCS An Bình về việc thực hiên nhiệm vụ năm học năm học 2018-2019 với các nội dung trọng tâm theo hướng dẫn của các văn bản chỉ đạo của cấp trên:
- Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh theo khung thời gian bám sát khung kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 và kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh của phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và khả năng học tập của học sinh theo Công văn số 1497/SGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương về việc triển khai nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2017-2019.
- Xây dựng các chủ đề liên môn, tích hợp và trải nghiệm sáng tạo lồng ghép các nội dung vào môn học nhằm giúp học sinh phát triển năng lực trong học tập sáng tạo, giáo dục kỹ năng sống.
+ Trong học kỳ 1 đã thực hiện được 10 chuyên đề chuyên môn.
+ Nhà trường hợp đồng với công ty Tư vấn tổ chức cho học sinh 2 khối 7, 8 chuyên đề “ chống xâm tình dục đối với trẻ em”
2. Công tác tổ chức và quản lý hoạt động chuyên môn
- Đổi mới hình thức, phương pháp, kĩ thuật dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh; đổi mới cơ chế quản lý chuyên môn; sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn; tăng cường điều kiện đảm bảo chất lượng và sử dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học; kết quả tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn trên trang mạng "trường học kết nối"; tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học và tham gia Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học.
- Chỉ đạo các tổ chuyên môn và giáo viên bộ môn tích cực thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tả đánh giá. Với nhiều hình thức đánh giá khá nhau nhằm phát huy tối đa tính tự học tự sáng tạo của học sinh.
- Chỉ đạo các tổ chuyên môn tự chủ động xây dựng khung phân phối chương trình nhằm đảm bảo về thời lượng kiến thức phù hợp với thời gian mỗi tiết dạy giúp học sinh nắm vững được nội dung bài học một cách tốt nhất.
- Mỗi CB-GV-NV đều tự xây dựng kế hoạch đổi mới phương pháp giảng dạy nâng cao chất lượng.
- Trong hội thảo chuyên đề phân công các giáo viên có kinh nghiệm xây dựng nội dung, chương trình và có những ví dụ đưa ra nhằm giúp các giáo viên trẻ học tập kinh nghiệm xử lý tình huống giảng dạy.
- Sắp xếp thời gian hợp lý giáo viên tham gia đầy đủ các buổi hội thảo chuyên đề, sinh hoạt chuyên đề chuyên môn do Phòng GD, Sở GD tổ chức.
- Viết sáng kiến kinh nghiệm và đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng
 được duy trì tốt. Có 39 CB-GV-NV tham gia viết SKKN và NCKHSPƯD.
- Thực hiện tốt đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra theo chuẩn kiến thức, kỹ năng, các chương trình giáo dục trung học; thực hiện mềm dẻo, linh hoạt và trọng tâm đối với chương trình giáo dục phổ thông.
- Tổ chức các hoạt động chuyên môn như: Tham gia đầy đủ các đợt tập huấn chuyên môn do Sở GDĐT, Phòng GDĐT tổ chức; thực hiện tốt kế hoạch thao giảng, dự giờ của đơn vị: Tổng số tiết thao giảng là 84 (trong đó 76 tiết xếp loại giỏi, 8 tiết xếp loại khá), tổ chức thực hiện tốt sinh hoạt chuyên đề của tổ bộ môn.
- Thực hiện tổ chức thí điểm giảng dạy các môn học theo phương pháp tích hợp, vận dụng kiến thức liên môn và gắn kiến thức dạy học với việc áp dụng thực tế nhằm nâng cao nhận thức và thái độ của người học. 
- Tổ chức ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học: Ngay từ đầu năm nhà trường thực hiện chuyên đề sử dụng, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy để giáo viên nâng cao tay nghề và khuyến khích giáo viên đầu tư trang thiết bị hỗ trợ giảng dạy đạt kết quả cao. 
+ Thực hiện cài đặt phần mềm VEMIS, nhập hồ sơ thông tin học sinh, thực hiện quản lý hồ sơ cán bộ, giáo viên, nhân viên; thực hiện quản lý giảng dạy bằng chương trình quản lý giảng dạy, sắp xếp thời khóa biểu; quản lý điểm trên chương trình quản lý điểm.
+ Giáo viên ứng dụng CNTT trong giảng dạy tối thiểu 2 tiết/ học kỳ.
+ Nhà trường đã thực hiện sắp xếp thời khóa biểu bằng phần mềm giảng dạy.
+ Quản lý điểm và thống kê kết quả hai mặt giáo dục bằng chương trình quản lý điểm.
+ Trong học kỳ đã ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học được: 3580 tiết.
- Làm và sử dụng đồ dùng dạy học: Đồ dùng tự làm 89 cái và sử dụng dụng đồ dạy học 5050 lượt
- 100%  cán bộ, giáo viên và nhân viên tham gia tập huấn và gửi bài qua  “trường học kết nối”
3. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh; việc xây dựng môi trường giáo dục dân chủ, an toàn, vệ sinh; biện pháp khắc phục tình trạng dạy thêm, học thêm, thu sai quy định.
- Công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh; việc xây dựng môi trường giáo dục dân chủ, an toàn, vệ sinh. Đây là biện pháp thường xuyên trong suốt năm học với nhiều hình thức khác nhau như: Tuyên tuyên giáo dục dưới cờ vào các ngày thứ 2 hàng tuần, các tiết học ngoài giờ lên lớp, tiết sinh hoạt chủ nhiệm và các buổi học ngoại khóa. Nhằm xây dựng môi trường xanh – sạch – đẹp và an toàn.
- Biện pháp khắc phục tình trạng dạy thêm, học thêm, thu sai quy định: Trong học kỳ 1 năm học 2018-2019 nhà trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày cho tất cả học sinh toàn trường. Có đầy đủ hồ sơ giấy phép của Phòng Giáo dục và Đào tạo Phú Giáo 
 	+ Chất lượng công tác dạy thêm- học thêm có chuyển biến tốt, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao.
 	+ Trường không có giáo viên dạy thêm không đúng quy định.
4. Công tác phổ cập giáo dục – xóa mù chữ; công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia tính đến tháng 12/2018.
* Công tác phổ cập giáo dục – xóa mù chữ
- Nhà trường thực hiện tốt kế hoạch PCGD đề ra.
- Công tác giáo dục THCS được duy trì và thực hiện tốt công tác phổ cập THPT trong năm học.
- Cập nhật hồ sơ phổ cập giáo dục thường xuyên.
- Trường được công nhận PCGD THCS năm 2001và duy trì tốt, công nhận Phổ cập Trung học năm 2011. Hàng năm vẫn được công nhận lại.
* Các giải pháp đã thực hiện trong việc xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia, công tác kiểm định chất lượng giáo dục; củng cố, mở rộng. 
- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền xây dựng trường chuẩn Quốc gia trong cộng đồng dân cư trên địa bàn xã An Bình gắn với tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương
- Công tác tham mưu với lãnh đạo địa phương và Phòng Giáo dục và Đào tạo để tăng cường đầu tư về cơ sở vật chất trang thiết bị đáp ứng yêu cầu dạy học trong chương rình mới và các tiêu chí xây dựng trường chuẩn quốc gia.
- Xây dựng nội quy, quy chế trường học phù hợp với các tiêu chuẩn của trường đạt chuẩn Quốc gia
- Xây dựng các tổ chức đoàn thể trong nhà trường ngày càng vững mạnh đáp ứng được yêu cầu của trường trường đạt chuẩn quốc gia, kiểm định chất lượng giáo dục
- Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho giáo viên
- Công tác nâng cao, chất lượng chăm sóc-giáo dục
- Đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục 
- Công tác xây dựng cơ sở vật chất 
- Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia đang tiếp tục duy trì.
5. Công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và chuẩn bị đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới; các hoạt động bồi dưỡng do Sở GDĐT tổ chức; hoạt động đổi mới quản lí giáo dục.
- Quan tâm công tác bồi dưỡng giáo viên thông qua các nội dung bồi dưỡng của Phòng Giáo dục, của Sở Giáo dục. Nhà trường khảo sát phân lọai giáo viên, phân công giáo viên cốt cán, giáo viên có chuyên môn vững giúp đỡ giáo viên còn hạnh chế về chuyên môn: về phương pháp dạy học, phương pháp quản lý học sinh, UDCNTT…
- Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên theo kế hoạch, thực hiện đánh giá kết quả đầy đủ theo quy định.
- Lãnh đạo nhà trường chú trọng dự giờ giáo viên còn hạn chế chuyên môn để hướng dẫn, bồi dưỡng giáo viên.
+ Kết quả trường không còn giáo viên yếu về chuyên môn.
+ Phong trào thi giáo viên dạy giỏi các cấp được giáo viên hưởng ứng một cách tích cực. Tống số 39/54 giáo viên bộ môn tham gia thi giáo viên dạy giỏi cấp trường đạt 39/39 (tỷ lệ: 100%);  08 giáo viên tham gia dự thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện đạt 07/08 (tỷ lệ: 85.5 %) và đạt giải ba toàn đoàn.
- Lãnh đạo nhà trường thực sự là nòng cốt chuyên môn có năng lực chuyên môn tốt. Luôn tham gia dự giờ thăm lớp để góp ý kiến, giúp đỡ giáo viên hoàn thiện phương pháp dạy học nhằm giúp học sinh học tập tích cực, chủ động nắm vững kiến thức để vận dụng vào công tác thi kiểm tra đạt kết quả cao và vận dụng kiến thức kỹ năng vào thực tiễn cuộc sống. 
- Trường đã xây dựng được đội ngũ cốt cán ở tất cả các môn, phân công nhiệm vụ hợp lý phù hợp với khả năng của từng cá nhân đã phát huy hiệu quả tốt. 
- Đội ngũ giáo viên, nhân viên nhà trường đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng tốt, giỏi về chuyên môn, có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy và hoạt động các phong trào.
	+ CBQL: 03. Trong đó:  đạt chuẩn và trên chuẩn 100%
	+ GV: 54 . Trong đó:  đạt chuẩn  100 % và trên chuẩn 48/54 đạt 89% . Có 4 giáo viên đang theo học đại học.
- Trường được xây dựng lầu hóa có đầy đủ phòng học, phòng phục vụ học tập đảm bảo cho dạy học 2 buổi/ngày và đã được trang bị tương đối đầy đủ về trang thiết bị đồ dùng dạy học đáp ứng được yêu cầu dạy học trong tình hình mới.
6. Đánh giá chung 
Đánh giá ngắn gọn những kết quả đã đạt được; những tồn tại hạn chế; nguyên nhân các tồn tại, chỉ rõ những vấn đề nào thuộc thẩm quyền địa phương, những vấn đề nào thuộc thẩm quyền của Phòng GDĐT, của Sở GDĐT, của Bộ GDĐT; các giải pháp khắc phục.
        6.1 Ưu điểm
 	Nhà trường duy trì được nề nếp hoạt động theo chỉ đạo và yêu cầu của ngành. Chất lượng giáo dục học sinh được duy trì và nâng cao hơn cùng kỳ năm trước cụ thể tỷ lệ học sinh đạt hạnh kiểm xếp loại tốt tăng; tỷ lệ học sinh có học lực giỏi, khá đều tăng và số học sinh có học lực trung bình và yếu đều giảm đáng kể đặc biệt không có học sinh bị học lực kém. Tổ chức tốt việc sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học, sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường có hiệu quả. Công tác thao giảng. dự giờ và thực hiện các chuyên đề đều tham gia đầy đủ và thực hiện tốt.
Hoạt động Đội thiếu niên có nhiều khởi sắc. Đổi mới công tác kiểm tra đánh giá, Đội sao đỏ tích cực hoạt động theo dõi kiểm tra nề nếp, xây dựng được phong trào thi đua sôi nổi trong học sinh. Phong trào giữ gìn vệ sinh và bảo vệ CSVC tiến bộ đáng kể.
Công tác xây dựng CSVC có nhiều chuyển biến tích cực: Việc tham mưu với lãnh đạo các địa phương, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo để có chủ trương tiến hành tu sữa CSVC phục vụ cho dạy học cũng như duy trì các tiêu chí trường chuẩn Quốc gia khá kịp thời, việc tổ chức xây dựng tu sửa đúng kế hoạch lộ trình đạt tiêu chuẩn kỹ thuật chất lượng tốt. 
Việc huy động xã hội hóa thực hiện đúng quy trình được nhân dân phụ huynh đồng tình ủng hộ.
           6.2.Khuyết điểm
 Một số hoạt động chưa mạnh mẽ, việc tổ chức sinh hoạt chuyên môn trên trường học kết nối, cổng thông tin điện tử hoạt động chưa cao, chưa hiệu quả.
Chất lượng mũi nhọn chưa cao chưa đồng đều các  môn học, chưa ngang tầm với vị thế của nhà trường , chất lượng đại trà một số em thiếu cố gắng vươn lên. 
 6.3. Bài học kinh nghiệm
Ban giám hiệu nhà trường phải xây dựng được kế hoạch hoạt động cho năm học sát hợp với tình hình thực tế hơn nữa, chỉ đạo các bộ phận, tổ chức, đoàn thể trong trường xây dựng kế hoạch chi tiết cho lĩnh vực mình phụ trách.
Quan tâm chuẩn bị các điều kiện, phương tiện phục vụ cho công tác dạy học trong khả năng có thể được.
Chăm lo công tác phụ đạo giúp đỡ học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh khá giỏi đặc biệt chú trọng đén chất lượng tuyển sinh lớp 10.
[bookmark: _GoBack]Tích cực đưa các phong trào, các cuộc vận động, các cuộc thi và hoạt động ngoài giờ lên lớp vào hoạt động.
III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ: Không
Trên đây là báo cáo Sơ kết học kỳ 1 của trường Trung học cơ sở An Bình năm học 2018-2019.
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           - Phòng GDĐT Phú Giáo;
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